
  

TIẾNG VIỆT –TUẦN 28 

BÀI : ÔN TẬP TIẾT 8 

A. Chính tả (nhớ - viết): Đoàn thuyền đánh cá  (3 khổ thơ đầu) 

- Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào thời gian nào ? (lúc bình minh) 

- Cho HS viết bảng con những từ khó HS dể viết sai : xuống biển, sập cửa, luồng 

sáng 

- Nhắc HS ghi tên bài vào giữa dòng sau khi xuống dòng chữ đầu nhớ viết hoa , 

viết lùi vào 1 ô li . 

- Chú ý cách ngồi viết đúng tư thế của HS 

- HS nhớ viết. 

       Mặt trời xuống biển như hòn lửa 

       Sóng đã cài then, đêm sập cửa 

       Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, 

       Câu hát căng buồm cùng gió khơi. 

  

       Hát rằng: cá bạc Biển Đông lặng, 

       Cá thu Biển Đông như đoàn thoi 

       Đêm ngày dệp biển muôn luồng sáng 

       Đến dệt lướt ta, đoàn cá ơi! 

  

       Ta hát bài ca gọi cá vào, 

       Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao, 

       Biển cho ta cá như lòng mẹ 

       Nuôi lớn đời ta tự buổi nào. 

 

B. Tập làm văn: 

Cho hai đề bài: 

1. Tả một đồ vật em thích 



2. Tả một cây bóng mát, cây hoa hoặc cây ăn quả. 

Chọn một đề tài và: 

a) Viết lời mở bài theo kiểu gián tiếp. 

b) Viết một đoạn tả một bộ phận của đồ vật hay của cây. 

Gợi ý: 

- Mở bài gián tiếp là mở bài đi từ một vấn đề khác rồi mới dẫn vào đối tượng cần 

miêu tả. 

- Con quát sát cây hoặc đồ vật, lựa chọn những chi tiết tiêu biểu về một bộ phận rồi 

viết thành một đoạn văn. 

Dặn dò: 

- Về học bài và chuẩn bị trước bài chính tả tuần 29. 

- Chúc các em chăm ngoan học giỏi. 

 

 

Trả lời: 

Đoạn văn tham khảo 

Tả cái cặp sách 

а) Lời mở bài theo kiểu gián tiếp 

         Năm trước, tôi đeo một cái túi vải chứa đầy sách bút để đến trường. Tất nhiên 

là nhìn các bạn khác đeo những chiếc cặp xinh đẹp tôi cũng muốn có một cái. Nhưng 

nhà tôi nghèo, ba mẹ còn rất khó khăn nên tôi chẳng đòi hỏi bao giờ. Mãi đến năm 

nay, ba mẹ tôi trúng mùa dưa hấu mới có điều kiện mua cho tôi một chiếc cặp mới 

để tôi vào lớp bốn. 

b) Viết một đoạn tả một bộ phận của cái cặp. 

         Cái cặp, đối với tôi quả là rất đẹp. Nó được làm bằng vải giả da màu đen bóng. 

Mặt da giả nổi lên những hoa văn nhìn mà thích mắt. Cái khóa cặp mới sang trọng 

làm sao. Nó được làm bằng đồng mạ kền sáng bóng. Mỗi khi tôi đóng mở lại nghe 

tiếng khua lách cách như khóa có ý bảo tôi rằng: "Này anh bạn, anh đã có một cái 

cặp đẹp như mong muốn rồi đấy. Anh phải học hành thật chăm chỉ để các thầy cô 

giáo và ba mẹ vui lòng". Lời nói của nó thật có lí. Có một cặp đẹp như thế này thì 

lười biếng làm sao được chứ! 

 


